	
	



	TRƯỜNG THPT CHUYÊN 

LÀO CAI

	ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN 1
NĂM HỌC 2020 – 2021
MÔN: VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề


Câu 1 (VD): Theo Anh-xtanh khi một êlectron hấp thụ phôtôn sử dụng một phần năng lượng làm công thoát, phần còn lại biến thành động năng ban ban đầu cực đại của nó. Chiếu bức xạ có bước sóng vào một tấm kim loại thì nhận được các quang e có vân tốc cực đại là 
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. Khi chiếu bức xạ có bước sóng 
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 thì vận tốc cực đại của quang điện tử là:
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Câu 2 (TH): Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một trục cố định. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Li độ của vật tỉ lệ với thời gian dao động. 
B. Lực kéo về tác dụng vào vật không đổi.
 
C. Quỹ đạo của vật là một đường hình sin. 
D. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đoạn thẳng. 

Câu 3 (NB): Để so sánh độ bền vững của các hạt nhân người ta dùng đại lượng 

A. năng lượng liên kết giữa hạt nhân và lớp vỏ nguyên tử. 

B. năng lượng liên kết giữa hai nuclôn. 

C. năng lượng liên kết tính trên một nuclôn.
 
D. năng lượng liên kết tính cho một hạt nhân. 

Câu 4 (NB): Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng: 

A. dẫn sóng ánh sáng bằng cáp quang. 

B. tăng nhiệt độ của một chất khi bị chiếu sáng. 

C. giảm điện trở của một chất khi bị chiếu sáng. 

D. thay đổi màu của một chất khi bị chiếu sáng. 

Câu 5 (TH): Nhận định nào dưới đây về dao động cưỡng bức là không đúng? 

A. Để dao động trở thành dao động cưỡng bức, ta cần tác dụng vào con lắc dao động một ngoại lực không đổi. 

B. Nếu ngoại lực cưỡng bức là tuần hoàn thì trong thời kì đầu dao động của con lắc là tổng hợp dao động riêng nó với dao động của ngoại lực tuần hoàn. 

C. Tần số của dao động cưỡng bức bằng tần số ngoại lực tuần hoàn. 

D. Sau một thời gian dao động chỉ là dao động của ngoại lực tuần hoàn. 

Câu 6 (TH): Chu kì của dao động điều hoà là: 

A. Là khoảng thời gian ngắn nhất mà toạ độ, vận tốc, gia tốc lại có giá trị và trạng thái như cũ. 

B. Cả 3 câu trên đều đúng. 

C. Khoảng thời gian vật đi từ li độ cực đại âm đến li độ cực đại dương. 

D. Thời gian ngắn nhất vật có li độ như cũ. 

Câu 7 (TH): Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây sai? 

A. Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là phôtôn. 

B. Năng lượng của các phôtôn ứng với các ánh sáng đơn sắc khác nhau là như nhau. 

C. Trong chân không, các phôtôn bay dọc theo tia sáng với tốc độ 
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D. Phôtôn chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động. Không có phôtôn đứng yên. 

Câu 8 (VD): Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có biên độ là 
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. Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động trên có giá trị lớn nhất bằng
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Câu 9 (VDC): Tại hai điểm A, B trên mặt nước cách nhau 16cm có hai nguồn phát sóng giống nhau. Điểm M nằm trên mặt nước và trên đường trung trực của AB cách trung điểm I của AB một khoảng nhỏ nhất bằng 
[image: image14.wmf]45
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 luôn dao động cùng pha với I. Điểm N nằm trên mặt nước và nằm trên đường thẳng vuông góc với AB tại A, cách A một khoảng nhỏ nhất bằng bao nhiêu để N dao động với biên độ cực tiểu.
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Câu 10 (NB): Độ cao của âm phụ thuộc vào yếu tố nào của âm? 

A. Độ đàn hồi của nguồn âm. 
B. Biên độ dao động của nguồn âm. 

C. Tần số của nguồn âm. 
D. Đồ thị dao động của nguồn âm. 

Câu 11 (VD): Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp 
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 dao động cùng pha, cách nhau một khoảng 
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. Biết sóng do mỗi nguồn phát ra có tần số 
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. Xét điểm M nằm trên đường thẳng vuông góc với 
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 có giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu để tại M có dao động với biên độ cực đại?

A. 
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Câu 12 (VD): Một tụ điện có điện dung 
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 được tích điện đến hiệu điện thế 
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, hai đầu tụ được đấu vào hai đầu của một cuộn dây có độ tự cảm bằng 
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. Bỏ qua điện trở thuần của cuộn dây và của dây nối. Lần thứ hai điện tích trên tụ bằng một nửa điện tích lúc đầu là ở thời điểm nào?
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Câu 13 (NB): Thế nào là 2 sóng kết hợp? 

A. Hai sóng luôn đi kèm với nhau. 

B. Hai sóng chuyển động cùng chiều và cùng tốc độ. 

C. Hai sóng có cùng bước sóng và có độ lệch pha biến thiên tuần hoàn.
 
D. Hai sóng có cùng tần số và có độ lệch pha không đổi theo thời gian. 

Câu 14 (VD): Một mạch dao động LC lí tưởng. Ban đầu nối hai đầu cuộn cảm thuần với nguồn điện có 
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 suất điện động E. Sau khi dòng điện qua mạch ổn định, người ta ngắt cuộn dây với nguồn và nối nó với tụ điện thành mạch kín thì điện tích cực đại của tụ là 
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. Biết khoảng thời gian ngắn nhất kể từ khi năng lượng từ trường đạt giá trị cực đại đến khi năng lượng trên tụ bằng 3 lần năng lượng trên cuộn cảm là 
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. Giá trị của suất điện động E là:
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Câu 15 (NB): Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp 
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. Công thức tính tổng trở của mạch là
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Câu 16 (VD): Một đoạn mạch gồm một điện trở 
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 mắc nối tiếp vơi một tụ điện có điện dung 
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 và một cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
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. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều 
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. Khi đó công suất tỏa nhiệt trên R là:
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Câu 17 (VD): Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp đang có tính cảm kháng, khi tăng tần số của dòng điện xoay chiều thì hệ số công suất của mạch:

A. giảm. 
B. không thay đổi. 
C. tăng. 
D. bằng 1. 

Câu 18 (VD): Một khung dây hình vuông có cạnh dài 
[image: image58.wmf]5

cm

, đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 
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, mặt phẳng khung dây tạo với các đường sức từ một góc 
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Câu 19 (NB): Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp nằm trên đường nối hai tâm sóng bằng bao nhiêu?

A. bằng hai lần bước sóng. 
B. bằng một phần tư bước sóng. 

C. bằng một bước sóng. 
D. bằng một nửa bước sóng. 

Câu 20 (TH): Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình li độ 
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 (x tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời điểm 
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s, chất điểm có li độ bằng:

A. 
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Câu 21 (VD): Các hạt nhân đơtêri 
[image: image71.wmf]2

1

D

; triti 
[image: image72.wmf]3

1

T

; heli 
[image: image73.wmf]4

2

He

 có năng lượng liên kết lần lượt là 
[image: image74.wmf]2,22;8,49;

MeVMeV

 
[image: image75.wmf]28,16

MeV

. Các hạt nhân trên được sắp xếp theo thứ tự giảm dần về độ bền vững của hạt nhân là ?
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Câu 22 (VD): Chu kì bán rã của hai chất phóng xạ A và B là 
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 thì tỉ số giữa số hạt nhân A và B đã phóng xạ là.

A. 4 
B. 
[image: image83.wmf]4

5

 
C. 
[image: image84.wmf]1

4

 
D. 
[image: image85.wmf]5

4

 

Câu 23 (TH): Đoạn mạch điện xoay chiều AB chỉ chứa một trong các phần tử: điện trở thuần, cuộn dây hoặc tụ điện. Khi đặt điện áp 
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 lên hai đầu A và B thì dòng điện trong mạch có biểu thức 
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. Đoạn mạch AB chứa:

A. cuộn dây thuần cảm. 
B. điện trở thuần. 

C. cuộn dây có điện trở thuần. 
D. tụ điện. 

Câu 24 (TH): Dòng điện 
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Câu 25 (NB): Trong mạch dao động lí tưởng có dao động điện từ tự do thì điện tích q trên mỗi bản tụ điện và cường độ dòng điện i trong cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian với:

A. Cùng tần số và cùng pha 
B. Tần số khác nhau nhưng cùng pha 

C. Cùng tần số và q trễ pha 
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D. Cùng tần số và q sớm pha 
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Câu 26 (VD): Một mạng điện xoay chiều 
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Câu 27 (VD): Đặt điện áp 
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 vào hai đầu cuộn dây có độ tự cảm 
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. Biểu thức cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây là:
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Câu 28 (TH): Giới hạn quang điện của một kim loại là 
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Câu 29 (TH): Biểu thức li độ của vật dao động điều hòa có dạng 
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 vận tốc của vật có giá trị cực đại là
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Câu 30 (NB): Khi nói về sự điều tiết của mắt, phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Do có sự điều tiết, nên mắt có thể nhìn rõ được tất cả các vật nằm trước mắt. 

B. Khi quan sát các vật dịch chuyển ra xa mắt thì thể thuỷ tinh của mắt xẹp dần xuống. 

C. Khi quan sát các vật dịch chuyển ra xa mắt thì thể thuỷ tinh của mắt cong dần lên 

D. Khi quan sát các vật dịch chuyển lại gần mắt thì thể thuỷ tinh của mắt xẹp dần xuống. 

Câu 31 (VD): Hai điện trở 
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 được mắc vào hai điểm A và B có hiệu điện thế 
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. Khi 
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 ghép nối tiếp với 
[image: image121.wmf]2

R

 thì công suất tiêu thụ của mạch là 
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; Khi 
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 ghép song song với 
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 thì công suất tiêu thụ của mạch là 
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. Giá trị của 
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C. 
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Câu 32 (TH): Tìm phát biểu sai về điện trường 

A. Điện trường tồn tại xung quanh điện tích 

B. Điện trường tác dụng lực điện lên các điện tích khác đặt trong nó 

C. Điện trường của điện tích Q ở các điểm càng xa Q càng yếu 

D. Xung quanh một hệ hai điện tích điểm đặt gần nhau chỉ có điện trường do một điện tích gây ra. 

Câu 33 (TH): Mạch dao động điện từ điều hòa gồm cuộn cảm L và tụ điện C, khi tăng điện dung của tụ điện lên 4 lần thì chu kì dao động của mạch:

A. giảm đi 2 lần 
B. tăng lên 4 lần 
C. tăng lên 2 lần 
D. giảm đi 4 lần 

Câu 34 (VDC): Một con lắc lò xo thẳng đứng gồm lò xo nhẹ có độ cứng 
[image: image131.wmf]25/
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 một đầu được gắn với hòn bi nhỏ có khối lượng 
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. Khi vật đang ở vị trí cân bằng, tại thời điểm 
[image: image133.wmf]0
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 người ta thả cho con lắc rơi tự do sao cho trục lò xo luôn nằm theo phương thẳng đứng và vật nặng ở phía dưới lò xo. Đến thời điểm 
[image: image134.wmf]1
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 thì điểm chính giữa của lò xo đột ngột bị giữ lại cố định. Lấy 
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. Bỏ qua ma sát, lực cản. Tốc độ của hòn bi tại thời điểm 
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 có độ lớn gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 
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B. 
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Câu 35 (VDC): Hai điểm sáng M và N dao động điều hòa trên trục Ox với cùng biên độ và vị trí cân bằng O. Hình bên biểu diễn sự phụ thuộc của pha dao động 
[image: image141.wmf]F

 vào thời gian 
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. Từ thời điểm 
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 tới thời điểm hai điểm sáng đi qua nhau lần thứ 5, tỉ số giữa khoảng thời gian li độ của hai điểm sáng cùng dấu với khoảng thời gian li độ của hai điểm sáng trái dấu là
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Câu 36 (VDC): Một sóng hình sin đang truyền trên một sợi dây theo chiều dương của trục 
[image: image149.wmf]Ox

. Hình vẽ mô tả hình dạng của sợi dây tại thời điểm 
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. Tại thời điểm 
[image: image152.wmf]2
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, vận tốc của điểm M trên dây gần giá trị nào nhất sau đây?
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Câu 37 (VD): Điện năng được truyền từ nơi phát đến một xưởng sản xuất bằng đường dây một pha với hiệu suất truyền tải là 90%. Ban đầu xưởng sản xuất này có 90 máy hoạt động, vì muốn mở rộng quy mô sản xuất nên xưởng đã nhập về thêm một số máy. Hiệu suất truyền tải lúc sau (khi có thêm các máy mới cùng hoạt động) đã giảm đi 10% so với ban đầu. Coi hao phí điện năng chỉ do tỏa nhiệt trên đường dây, công suất tiêu thụ điện của các máy hoạt động (kể cả các máy mới nhập về) đều như nhau và hệ số công suất trong các trường hợp đều bằng 1. Nếu giữ nguyên điện áp nơi phát thì số máy hoạt động đã được nhập về thêm là:

A. 100. 
B. 70. 
C. 50. 
D. 160. 

Câu 38 (VD): Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều có đồ thị điện áp tức thời phụ thuộc vào thời gian như hình vẽ. Trong đó điện áp cực đại 
[image: image158.wmf]0
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 và chu kì dòng điện không thay đổi. Khi đóng và mở khóa K thì cường độ dòng điện tức thời trong mạch phụ thuộc vào thời gian như hình vẽ. Giá trị của 
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Câu 39 (VD): Đồ thị của hai dao động điều hòa cùng tần số được cho như hình vẽ. Phương trình dao động tổng hợp của chúng là :
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Câu 40 (VD): Khi bắn hạt α có động năng K vào hạt nhân 
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 đứng yên thì gây ra phản ứng 
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. Cho khối lượng các hạt nhân trong phản ứng lần lượt là 
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. Nếu hạt nhân X sinh ra đứng yên thì giá trị của K bằng
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LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án A
Phương pháp giải: 
Áp dụng công thức Anh-xtanh về hiện tượng quang điện : 
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Giải chi tiết: 
Khi chiếu bức xạ có bước sóng 
[image: image181.wmf]1
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 vào một tấm kim loại thì nhận được các quang e có vận tốc cực đại lần lượt là 
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Khi dùng bức xạ có bước sóng 
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Câu 2: Đáp án D
Phương pháp giải: 
+Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một trục cố định thì quỹ đạo là một đường thẳng.
 + Li độ 
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+ Lực kéo về: 
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Giải chi tiết: 
Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một trục cố định thì quỹ đạo là một đường thẳng.
Câu 3: Đáp án C
Phương pháp giải: 
Năng lượng liên kết riêng 
[image: image190.wmf]W
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, tức là năng lượng liên kết tính trên một nuclon, là đại lượng đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân nguyên tử.
Hạt nhân có năng lượng liên kết riêng càng lớn thì càng bền vững.
Giải chi tiết: 
Để so sánh độ bền vững của các hạt nhân người ta dùng đại lượng năng lượng liên kết tính trên một nuclon.
Câu 4: Đáp án C
Phương pháp giải: 
Hiện tượng giảm điện trở suất, tức là tăng độ dẫn điện của bán dẫn, khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào gọi là hiện tượng quang dẫn.
Giải chi tiết: 
Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng giảm điện trở của một chất khi bị chiếu sáng.
Câu 5: Đáp án A
Phương pháp giải: 
Dao động cưỡng bức là dao động của hệ khi chịu tác dụng của ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn.
Dao động cưỡng bức có đặc điểm:
+ Có biên độ không đổi và tần số bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức.
+ Biên độ của dao động cưỡng bức không chỉ phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức mà còn phụ thuộc vào cả độ chênh lệch giữa tần số của lực cưỡng bức và tần số riêng của hệ.
Giải chi tiết: 
Dao động cưỡng bức là dao động của hệ khi chịu tác dụng của ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn.
⇒ Phát biểu sai: Để dao động trở thành dao động cưỡng bức, ta cần tác dụng vào con lắc dao động một ngoại lực không đổi.
Câu 6: Đáp án A
Phương pháp giải: 
Chu kì của dao động điều hoà là khoảng thời gian để vật thực hiện một dao động toàn phần.
Giải chi tiết: 
Chu kì của dao động điều hoà là khoảng thời gian để vật thực hiện một dao động toàn phần, tức là khoảng thời gian ngắn nhất mà toạ độ, vận tốc, gia tốc của vật dao động lại có giá trị và trạng thái như cũ.
Câu 7: Đáp án B
Phương pháp giải: 
Nội dung thuyết lượng tử ánh sáng
– Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là phôtôn.
– Với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số f, các phôtôn đều giống nhau, mỗi phôtôn mang năng lượng bằng hf.
– Phôtôn chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động. Không có photon đứng yên. Trong chân không, phôtôn bay với tốc độ 
[image: image191.wmf]8
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 dọc theo các tia sáng.
– Mỗi lần một nguyên tử hay phân tử phát xạ hoặc hấp thụ ánh sáng thì chúng phát ra hoặc hấp thụ một phôtôn.
Giải chi tiết: 
Năng lượng của các photon ánh sáng: 
[image: image192.wmf]hf
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⇒ Các ánh sáng đơn sắc khác nhau có tần số khác nhau ⇒ năng lượng của các photon là khác nhau.
⇒ Phát biểu sai là: Năng lượng của các phôtôn ứng với các ánh sáng đơn sắc khác nhau là như nhau.
Câu 8: Đáp án B
Phương pháp giải: 
Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có biên độ là A1 và A2 thì biên độ dao động tổng hợp là 
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Giải chi tiết: 
Biên độ dao động tổng hợp: 
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Khi độ lệch pha giữa hai dao động thay đổi, thì biên độ tổng hợp A có giá trị nằm trong khoảng: 
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⇒ 
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Câu 9: Đáp án A
Phương pháp giải: 
+ Phương trình giao thoa sóng:
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+ Sử dụng điều kiện cùng pha: 
[image: image198.wmf]2

k

jp

D=


+ Số điểm dao động cực tiểu giữa hai nguồn cùng pha: 
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Giải chi tiết: 
Ta có hình vẽ:
 [image: image200.png]



Phương trình dao động của một điểm M nằm trên đường trung trực là:
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Với 
[image: image202.wmf]12

;

dd

 là khoảng cách từ điểm ta xét đến hai nguồn.
Các điểm nằm trên đường trung trực đều dao động với biên độ cực đại (vì hai nguồn cùng pha, cùng biên độ).
Để M và I dao động cùng pha thì: 
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Vì M gần I nhất, cách I một khoảng 
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, ta có:
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Số điểm dao động cực tiểu nằm trên AB bằng số giá trị k nguyên thõa mãn:
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Điểm N nằm trên nằm trên đường thẳng vuông góc với AB tại A, dao động với biên độ cực tiểu, gần A nhất thì nằm trên hyperbol cực tiểu có bậc cao nhất về phía A, tức là 
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Điều kiển để N là dao động cực tiểu là:
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Câu 10: Đáp án C
Phương pháp giải: 
Độ cao của âm phụ thuộc vào tần số âm.
Độ to phụ thuộc vào tần số và mức cường độ âm.
Âm sắc phụ thuộc vào đồ thị dao động.
Giải chi tiết: 
Độ cao của âm phụ thuộc vào tần số âm.
Câu 11: Đáp án D
Phương pháp giải: 
Điều kiện có cực đại giao thoa: 
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Công thức tính bước sóng 
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Giải chi tiết: 
Ta có hình vẽ:
 [image: image218.png]



Bước sóng 
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M có dao động với biên độ cực đại và cách xa 
[image: image220.wmf]1
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 nhất ⇒ M thuộc cực đại bậc 1 về phía A.
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Câu 12: Đáp án B
Phương pháp giải: 
Điện tích trên hai bản tụ điện có biểu thức: 
[image: image223.wmf](
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Chu kì T được xác định bởi công thức: 
[image: image224.wmf]2
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Sử dụng VTLG và công thức tính thời gian: 
[image: image225.wmf].
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Giải chi tiết: 
Thời điểm ban đầu, tụ được nạp đầy điện và bắt đầu phóng điện, điện tích trên tụ giảm dần.
Ta có biểu thức: 
[image: image226.wmf](
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Chu kì dao động của mạch: 
[image: image227.wmf]63
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Biểu diễn trên VTLG:
 [image: image228.png]



Góc quét tương ứng: 
[image: image229.wmf]5
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⇒ Lần thứ hai điện tích trên tụ bằng một nửa điện tích lúc đầu là:

[image: image230.wmf]3
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Câu 13: Đáp án D
Phương pháp giải: 
Hai sóng kết hợp là hai sóng có cùng tần số, cùng phương dao động và có độ lệch pha không đổi theo thời gian.
Giải chi tiết: 
Hai sóng kết hợp là hai sóng có cùng tần số và có độ lệch pha không đổi theo thời gian.
Câu 14: Đáp án B
Phương pháp giải: 
Công thức liên hệ giữa 
[image: image231.wmf]00
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Năng lượng từ trường và năng lượng điện trường: 
[image: image233.wmf]2
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Năng lượng điện từ: 
[image: image234.wmf]2222
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Sử dụng VTLG.
Giải chi tiết: 
Năng lượng điện từ: 
[image: image235.wmf]2222
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Khi năng lượng từ trường đạt giá trị cực đại thì 
[image: image236.wmf]W00
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Khi năng lượng trên tụ bằng 3 lần năng lượng trên cuộn cảm thì:

[image: image237.wmf]22
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Biểu diễn trên VTLG:
 [image: image238.png]



Ta có 
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[image: image240.wmf]6
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Điện tích cực đại trên tụ: 
[image: image241.wmf]6
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Suất điện động: 
[image: image242.wmf]0
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Câu 15: Đáp án B
Phương pháp giải: 
Tổng trở: 
[image: image243.wmf](

)

2

2

LC

ZRZZ

=+-


Giải chi tiết: 
Công thức tính tổng trở: 
[image: image244.wmf](
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Câu 16: Đáp án B
Phương pháp giải: 
Tổng trở : 
[image: image245.wmf]2
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Cường độ dòng điện hiệu dụng : 
[image: image246.wmf]U
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Công suất tỏa nhiệt trên R: 
[image: image247.wmf]2

.

PIR

=


Giải chi tiết: 
Tổng trở của đoạn mạch : 
[image: image248.wmf]2

2

1

ZRL

C

w

w

æö

=+-

ç÷

èø



[image: image249.wmf]2

2

4

0,41

80.100100

10

100.

p

p

p

p

-

æö

ç÷

=+-=W

ç÷

ç÷

ç÷

èø


Cường độ dòng điện hiệu dụng : 
[image: image250.wmf]80
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Công suất tỏa nhiệt trên R : 
[image: image251.wmf]22
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Câu 17: Đáp án A
Phương pháp giải: 
Tần số góc: 
[image: image252.wmf]2
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Cảm kháng  và dung kháng : 
[image: image253.wmf]1
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Hệ số công suất : 
[image: image254.wmf]22
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Giải chi tiết: 
Hệ số công suất : 
[image: image255.wmf]22
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Đoạn mạch điện đang có tính cảm kháng 
[image: image256.wmf]LC
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Khi tăng tần số thì cảm kháng tăng, dung kháng giảm, do đó hệ số công suất :
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 giảm.
Câu 18: Đáp án C
Phương pháp giải: 
Từ thông 
[image: image258.wmf](
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Giải chi tiết: 
Từ thông qua mặt phẳng khung dây :
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Câu 19: Đáp án D
Phương pháp giải: 
Khoảng cách giữa hai cực đại hoặc hai cực tiểu liên tiếp là 
[image: image261.wmf]2
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Khoảng cách giữa một cực đại và 1 cực tiểu liên tiếp là 
[image: image262.wmf]4

l


Giải chi tiết: 
Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp nằm trên đường nối hai tâm sóng bằng một nửa bước sóng.
Câu 20: Đáp án A
Phương pháp giải: 
Thay t  vào phương trình li độ x.
Giải chi tiết: 
Tại thời điểm 
[image: image263.wmf]0,25
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 chất điểm có li độ bằng: 
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Câu 21: Đáp án A
Phương pháp giải: 
Năng lượng liên kết riêng: 
[image: image265.wmf]W
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Hạt nhân có năng lượng liên kết riêng càng lớn thì hạt nhân càng bền.
Giải chi tiết: 
Năng lượng liên kết riêng của các hạt nhân là:

[image: image266.wmf]W
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⇒ Thứ tự giảm dần về mức độ bền vững là 
[image: image269.wmf]432
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Câu 22: Đáp án D
Phương pháp giải: 
Số hạt còn lại: 
[image: image270.wmf]0
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Số hạt nhân đã phóng xạ: 
[image: image271.wmf]0
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Giải chi tiết: 
+ Sau thời gian t :
Số hạt nhân A đã phóng xạ là: 
[image: image272.wmf]0

.12

A

t

T

A

NN

-

æö

D=-

ç÷

ç÷

èø


Số hạt nhân B đã phóng xạ là: 
[image: image273.wmf]0
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Tỉ số hạt nhân A và B đã phóng xạ là:

[image: image274.wmf]4
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Câu 23: Đáp án D
Phương pháp giải: 
+ Đoạn mạch chỉ chứa điện trở thuần R thì có u cùng pha với i.
+ Đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm thuần thì có u sớm pha 
[image: image275.wmf]2
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 so với i.
+ Đoạn mạch chỉ chứa tụ điện thì có điện áp u trễ pha 
[image: image276.wmf]2
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 so với i.
Giải chi tiết: 
Ta có: 
[image: image277.wmf]0
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⇒ Điện áp trễ pha 
[image: image278.wmf]2
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 so với  cường độ dòng điện.
⇒ Đoạn mạch AB chỉ chứa tụ điện.
Câu 24: Đáp án C
Phương pháp giải: 
Cường độ dòng điện hiệu dụng: 
[image: image279.wmf]0
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Giải chi tiết: 
Ta có: 
[image: image280.wmf](
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Cường độ dòng điện hiệu dụng: 
[image: image281.wmf]0
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Câu 25: Đáp án C
Phương pháp giải: 
Trong mạch dao động LC lí tưởng thì điện tích và cường độ dòng điện có biểu thức:

[image: image282.wmf](
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Giải chi tiết: 
Biểu thức của điện tích và cường độ dòng điện: 
[image: image283.wmf](

)

0

0

.cos()

.cos()

2

qQtC

iqQtA

wj

p

wwj

ì=+

ï

í

æö

¢

==++

ç÷

ï

èø

î


⇒ q biến thiên điều hòa theo thời gian với cùng tần số trễ pha 
[image: image284.wmf]2
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  so với i.
Câu 26: Đáp án D
Phương pháp giải: 
Biểu thức điệp áp xoay chiều là 
[image: image285.wmf](
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Tần số góc: 
[image: image286.wmf]2
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Giải chi tiết: 
Biểu thức của điện áp: 
[image: image287.wmf](
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Tần số góc: 
[image: image288.wmf](
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Pha ban đầu bằng 0 
[image: image289.wmf]0

j

Þ=



[image: image290.wmf](

)

2202100

ucostV

p

Þ=


Câu 27: Đáp án D
Phương pháp giải: 
Tổng trở 
[image: image291.wmf]22
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Cường độ dòng điện hiệu dụng: 
[image: image292.wmf]U
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Độ lệch pha giữa u và i: 
[image: image293.wmf]tan
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Biểu thức tổng quát của cường độ dòng điện là 
[image: image294.wmf](
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Giải chi tiết: 
Tổng trở của đoạn mạch: 
[image: image295.wmf]2
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Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy trong mạch: 
[image: image296.wmf]200
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Độ lệch pha giữa u và i: 
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[image: image298.wmf](
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Câu 28: Đáp án B
Phương pháp giải: 
Công thức tính công thoát: 
[image: image299.wmf]0
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Giải chi tiết: 
Công thoát êlectron của kim loại này là: 
[image: image300.wmf]348
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Câu 29: Đáp án A
Phương pháp giải: 
Vật dao động điều hòa có phương trình li độ và vận tốc: 
[image: image301.wmf](
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Giải chi tiết: 
Biểu thức li độ của vật : 
[image: image302.wmf](
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Câu 30: Đáp án B
Phương pháp giải: 
Mắt nhìn rõ các vật nằm trong khoảng từ cực cận đến cực viễn trước mắt, gọi là khoảng nhìn rõ của mắt.
Mắt có thể nhìn được các vật ở xa, gần trước mắt là do mắt có sự điều tiết. Khi mắt quan sát vật ở xa, thể thủy tinh xẹp xuống, khi mắt quan sát các vật ở gần mắt thì thể thủy tinh phồng lên.
Giải chi tiết: 
Khi quan sát các vật dịch chuyển lại gần mắt, thể thủy tinh cong dần lên. Khi quan sát các vật dịch chuyển ra xa mắt, thể thủy tinh xẹp dần xuống.
⇒ Phát biểu đúng về sự điều tiết của mắt: Khi quan sát các vật dịch chuyển ra xa mắt thì thể thuỷ tinh của mắt xẹp dần xuống.
Câu 31: Đáp án A
Phương pháp giải: 
Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp và song song: 
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Định luật Ôm cho đoạn mạch và công thức tính công suất tiêu thụ: 
[image: image306.wmf]2
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Giải chi tiết: 
+ Khi 
[image: image307.wmf]12
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[image: image309.wmf](
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+ Khi 
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[image: image312.wmf](
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+ Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:
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Câu 32: Đáp án D
Phương pháp giải: 
Lí thuyết về điện trường:
+ Điện trường là môi trường xung quanh điện tích, gây ra lực điện lên các điện tích khác đặt trong nó. Càng gần các điện tích thì điện trường mạnh, càng xa điện tích thì điện trường càng yếu.
+ Khi trong môi trường có nhiều điện tích điểm thì điện trường là điện trường tổng hợp của các điện trường do mỗi điện tích trong đó gây ra.
Giải chi tiết: 
Khi trong môi trường có nhiều điện tích điểm thì điện trường là điện trường tổng hợp của các điện trường do mỗi điện tích trong đó gây ra.
⇒ Phát biểu sai là: Xung quanh một hệ hai điện tích điểm đặt gần nhau chỉ có điện trường do một điện tích gây ra.
Câu 33: Đáp án C
Phương pháp giải: 
Chu kì của mạch LC là 
[image: image314.wmf]2
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Giải chi tiết: 
Chu kì của mạch LC: 
[image: image315.wmf]2~
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Khi tăng điện dung của tụ điện lên 4 lần thì chu kì dao động của mạch tăng lên 
[image: image316.wmf]42
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 lần.
Câu 34: Đáp án A
Phương pháp giải: 
Quá ttrình chuyển động của vật được chia thành hai giai đoạn:
+ Giai đoạn 1: Vật rơi tự do xuống dưới. Chọn HQC gắn với điểm treo lò xo,trục Ox thẳng đứng chiều dương hướng xuống dưới, gốc O tại vị trí cân bằng.
+ Giai đoạn 2. Lò xo bị giữ ở chính giữa, khi đó độ cứng k thay đổi, tần số góc và chu kì thay đổi, vị trí cân bằng thay đổi. Ta xác định vị trí và li độ ở hệ quy chiếu đất và vị trí cân bằng mới. Từ đó xác định biên độ mới. Sử dụng VTLG tìm vận tốc tại 
[image: image317.wmf]2
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Giải chi tiết: 
Độ biến dạng của lò xo tại VTCB: 
[image: image318.wmf]0
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Quá trình chuyển động của vật được chia làm hai giai đoạn:
+ Giai đoạn 1: Vật rơi tự do xuống dưới. Chọn HQC gắn với điểm treo lò xo,trục Ox thẳng đứng chiều dương hướng xuống dưới, gốc O tại vị trí cân bằng.
Vật nặng chịu tác dụng của các lực: trọng lực, lực đàn hồi của lò xo, lực quán tính 
[image: image319.wmf](
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Tại vị trí cân bằng và trong quá trình rơi, vật dao động điều hòa quanh vị trí lò xo không biến dạng với biên độ 
[image: image320.wmf]0
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 Thời điểm 
[image: image321.wmf]0
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, con lắc bắt đầu rơi thì vật đang ở biên dưới.
Tần số góc của dao động:

[image: image322.wmf](
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Sau khoảng thời gian 
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 ứng với góc quét 
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Khi đó li độ của vật là: 
[image: image327.wmf]0
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Khi đó vật có vận tốc là: 
[image: image328.wmf]22
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+ Giai đoạn 2: Khi lò xo bị giữ ở chính giữa.
Xét trong hệ quy chiếu gắn với mặt đất, vật chịu tác dụng của 2 lực: Trọng lực và lực đàn hồi.
Độ cứng  ⇒ VTCB mới ở cách vị trí cân bằng cũ 
[image: image329.wmf]2
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Sau thời gian 
[image: image331.wmf]1
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, vận tốc của vật nặng so với mặt đất là: 
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Li độ của vật tại thời điểm t1 trong hệ quy chiếu gắn với mặt đất là: 
[image: image334.wmf]13
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Khi đó tần số góc: 
[image: image335.wmf](
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Khi đó vật dao động quanh vị trị 
[image: image336.wmf]O
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 với biên độ: 
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Sau thời gian 
[image: image338.wmf]0,07
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Vị trí ban đầu 
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Góc quét được 
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Li độ lúc đó là 
[image: image341.wmf](
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Vận tốc lúc đó là 
[image: image342.wmf]22
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Câu 35: Đáp án B
Phương pháp giải: 
Từ đồ thị ta viết được các phương trình của pha 
[image: image343.wmf]N
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  và 
[image: image344.wmf]M
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Khi hai vật có cùng li độ thì giải phương trình 
[image: image345.wmf]12
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Giải chi tiết: 
Từ đồ thị  ta có 
[image: image346.wmf]2
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⇒ N nhanh pha 
[image: image348.wmf]90
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 so với M.
+ Mỗi chu kì, hai điểm sáng gặp nhau hai lần khi pha của N nằm ở 
[image: image349.wmf]1
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+ Li độ hai điểm chung trái dấu khi pha của M và N nằm hai bên trục tung.
⇒ Sau 2 chu kì, M và N gặp nhau 4 lần và 
[image: image351.wmf]N
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 quét 4 cung 
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 để M và N có li độ trái dấu.
Lần thứ 5, pha 
[image: image353.wmf]N
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 chạy từ 
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; trong khoảng thời gian này, 
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 quét thêm 1 cung 
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 để M và N có li độ trái dấu.
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Vậy tỉ số cần tìm là : 
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Câu 36: Đáp án A
Phương pháp giải: 
Từ đồ thị tìm được bước sóng, chu kì, vận tốc sóng. 
Viết phương trình dao động của O và phương trình dao động của M.
Tính được độ lệch pha giữa hai điểm M và O. Tìm được vận tốc của M.
Giải chi tiết: 
[image: image360.png]


 
Từ đồ thị ta thấy: 
[image: image361.wmf]1
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Trong thời gian 1s pha dao động truyền được: 
[image: image362.wmf]31
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⇒ Chu kì: 
[image: image363.wmf]8
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⇒ Vận tốc sóng: 
[image: image364.wmf]40
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Độ lệch pha dao động của M và O là: 
[image: image365.wmf]11

2

211

30

0,46

x

p

pp

j

l

D===


Tại 
[image: image366.wmf]1
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  M chuyển động theo chiều âm do nằm trước đỉnh sóng.
Hai thời điểm 
[image: image367.wmf]1
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  lệch nhau 
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 chu kì, ứng với góc 
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Tốc độ của M tại thời điểm 
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Câu 37: Đáp án B
Phương pháp giải: 
Hiệu suất truyền tải điện năng: 
[image: image373.wmf]PP
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Công suất hao phí trên đường dây: 
[image: image374.wmf]2

.

PR

P

U

D=


Giải chi tiết: 
+ Hiệu suất truyền tải điện năng: 
[image: image375.wmf]1
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Trong đó 
[image: image377.wmf]12
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 lần lượt là công suất truyền đi trước và sau khi nhập thêm n máy và 
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 là công suất tiêu thụ mỗi máy.
+ Mặc khác 
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[image: image380.wmf](
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Từ (1) và (2) 
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Câu 38: Đáp án B
Phương pháp giải: 
Viết biểu thức cường độ dòng điện, điện áp từ các đồ thị.
Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch: 
[image: image382.wmf](
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Độ lệch pha giữa u và i: 
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Tổng trở: 
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Giải chi tiết: 
+ Khi khóa K mở, mạch gồm 
[image: image385.wmf],,,
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Từ đồ thị của điện áp, ta có: 
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Từ đồ thị cường độ dòng điện khi K mở ta có: 
[image: image387.wmf](
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Khi 
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Mà 
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+ Khi K đóng, mach có 
[image: image391.wmf],,
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Ta có phương trình cường độ dòng điện là 
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Khi 
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Mà 
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Câu 39: Đáp án D
Phương pháp giải: 
Từ đồ thị viết phương trình dao động 
[image: image399.wmf]12
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Sử dụng máy tính Casio Fx 570 VN để cộng hai dao động.
Giải chi tiết: 
[image: image400.png]



 Từ đồ thị, tá viết được phương trình hai dao động: 
[image: image401.wmf]1
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Câu 40: Đáp án B
Phương pháp giải: 
Áp dụng định luật bảo toàn động lượng và định luật bảo toàn năng lượng toàn phần: 
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Với 
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Giải chi tiết: 
Ban đầu hạt N đứng yên, nên N có động lượng bằng 0.
Lúc sau, hạt X sinh ra đứng yên, nên X có động lượng bằng 0.
Áp dụng định luật bảo toàn động lượng ta có:
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Với 
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Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng toàn phần
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